    UBND Tỉnh Nghệ An
                     Sở Giao Thông Vận Tải
Lịch sát hạch tháng 4 năm 2018

	Ngày tháng
	Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP
	Công ty CP vận tải

 Ô tô Nghệ An
	Cao đẳng nghề KT

 Việt Đức
	Công ty CP đầu tư và phát triển Miền Trung
	Công ty

 CP vận tải ô tô số 5
	Trung tâm ĐTLX Sông Biển
	PTS
	TTĐTLXCGĐB số 1
	TTSH
	T. tâm xã hội Nghệ An
	HNDN

Nghĩa Đàn
	HNDN

Diễn Châu
	DN Thanh Chương
	DN Quỳ Hợp
	Công ty  Văn Xuân
	DN Yên Thành

	01/04 Cn
	
	
	
	
	
	
	PTS
	
	B11K2, B2K34, CK21, NHDE/179 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	

	02/04
	
	Q. Vinh (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/04
	
	
	
	
	
	
	B2K168-170, B11K6/165 HV

(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/04
	
	
	
	
	
	Con Cuông

(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/04
	
	B2K340-344, CK258/232 HV

(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/04
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe TT)
	
	
	
	
	
	Văn Xuân
(xe Sở)
	

	07/04 T7
	E335-AS (xe TT)
	Con Cuông (xe Sở)
	
	
	
	
	
	Vĩnh An
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/04 Cn
	
	
	
	Miền Trung
	
	Sông Biển
	PTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/04
	
	
	
	
	
	Kỳ Sơn (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/04
	
	
	
	
	B1K6, B2K246-248, CK76/183 HV (xe Sở)
	T. Dương (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/04
	
	Nghĩa Xuân  (xe TT)
	
	Sơn Hải (xe TT)
	
	
	Tuần (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/04
	
	
	
	
	
	
	
	B11K26, B2K221-224, CK50/233 HV

(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/04 T7
	
	
	
	Miền Trung
	
	B2K316-318, CK87/198 HV

(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/04 Cn
	E335-AS (xe Sở)
	
	
	
	
	Sông Biển
	PTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/04
	
	Q. Vinh (xe TT)
	
	B2K377, 378, DEK94/126 HV

(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/04
	
	
	
	
	
	Con Cuông

 (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/04
	B2K259, CK2242, 243, DEK91/162 HV

(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/04
	
	Con Cuông (xe TT)
	
	
	
	
	B1K7, B2K171-174/165 HV

(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/04 T7
	
	
	Q. Phong

(xe Sở)
	Miền Trung
	
	
	
	Vĩnh An
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/04 Cn
	
	
	
	
	
	Sông Biển
	PTS
	
	B1K3, B2K35-37, CK22, DEK16/190 HV (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	

	23/04
	
	Nghĩa Xuân 

(xe TT)
	
	Quỳ Châu (xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/04
	
	Diễn Kỷ (xe TT)
	
	Sơn Hải (xe TT)
	
	
	
	B2K225-228, CK51, Nâng hạng B2, C,D,E/229 HV

(xe Sở)
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/04
	
	
	
	
	B1K7, B2K249-252/150 HV
 (xe Sở)
	
	Tuần (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/04
	
	Q. Vinh (xe TT)
	
	
	
	
	
	
	TTSH (xe TT
	
	
	
	
	
	Văn Xuân

(xe Sở)
	

	28/04 T7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/04 Cn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:     - Hồ sơ dự sát hạch chuyển về Phòng QL PT&NL                                                                                                                                                                                                     Giám Đốc
         - Trước 2 ngày đối với hồ sơ dự thi A1.



         - Trước 4 ngày đối với hồ sơ dự thi ô tô các hạng.        
